

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5420
	Lê Văn Phương
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5421
	Nguyễn Văn Khánh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	5423
	Hoàng Thị Vân
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	5424
	WITTMAN SAMUEL MATTHEW CALVERT
	139 Park Drive, Parkville, Melbourne, Victoria, Australia, 3052

	5
	5425
	DIXON DWAYNE EARL
	New Mumbai, Vashi, 400703, India

	6
	5426
	Nguyễn Thanh Hoài
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình 

	7
	5427
	Nguyễn Văn Nam
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình 

	8
	5430
	ZHANG HUO SHENG
	Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc

	9
	5431                                                                                                      
	HUANG YU BIN
	Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc

	11
	5432
	Bùi Văn Kẻ
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	5436
	Phan Thị Châu
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5437
	Nguyễn Văn Diện
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	5453
	Phạm Thị Ngọc Yến
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14
	5461
	Mai Xuân Vỉnh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	5462
	Bùi Thuận Hải
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	5466
	Võ Như Duân
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	5467
	Ngô Tiến Lợi
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	5468
	Trần Quân Đạt
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	5471
	Nguyễn Thị Hoa Thắm
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	5472
	 Võ Ngọc Linh
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	5473
	Võ Công Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	5474
	Trần Văn Đồng
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23
	5475
	Trần Hữu Tình
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	5487
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	5497
	Bùi Thị Hương
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình


